
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN KHÁNH 

 
Số :251 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
Tân Khánh, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN KHÁNH 

Về việc công bố công khai số liệu dự toán 

ngân sách năm 2024 trình HĐND xã phê duyệt 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN KHÁNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp Ngân sách; 

Xét đề nghị của Công chức Kế toán – Ngân sách xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã 

Tân Khánh trình HĐND xã phê duyệt. 

( Chi tiết các biểu đính kèm) 

 

Niêm yết công khai tại bảng tin nhà một cửa của UBND xã Tân Khánh 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, Ban Tài chính tổ chức thực hiện Quyết 

định này. 
 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tài chính huyện; 

- TT.Đảng uỷ - TT.HĐND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu VP, BTC xã. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Anh Võ 



UBND XÃ TÂN KHÁNH Biểu số 103/CK TC-NSNN 

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 

( Dự toán trình Hội đồng nhân dân ) 

Đơn vị:  đồng 

NỘI DUNG DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DƯ TOÁN 

TỔNG SỐ THU 7.816.000.000 TỔNG SỐ CHI 6.072.000.000 

 
I. Các khoản thu xã hưởng 100% 

 
50.000.000 

 
I . Chi đầu tư phát triển 

 
0 

 
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

 
214.000.000 

 
II. Chi thường xuyên 

 
5.950.000.000 

 
III. Thu bổ sung 

 
7.552.000.000 

 
III. Dự phòng 

 
122.000.000 

 
- Bổ sung cân đối 

 
7.552.000.000 

  

 
- Bổ sung có mục tiêu 

 
0 

  

 
IV. Thu chuyển nguồn 

 
0 

  



UBND XÃ TÂN KHÁNH Biểu số 104/CK TC-NSNN 

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 

( Dự toán trình Hội đồng nhân dân ) 

Đơn vị:  đồng 

 

 

STT 

 

 

NỘI DUNG 

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 

2024 ( Năm hiện hành) 

 

DỰ TOÁN NĂM 2024 

 

SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 
THU 

NSNN 

THU 

NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

 TỔNG THU 7.917.000.000 7.816.000.000 7.910.000.000 7.816.000.000 100,0% 100,0% 

I Các khoản thu 100% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,0% 100,0% 

 Phí, lệ phí 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,0% 100,0% 

 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác       

 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp       

 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định       

 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy 

định 

      

 Đóng góp của nhân dân theo quy định       

 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân       

 Thu khác 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,0% 100,0% 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 315.000.000 214.000.000 308.000.000 214.000.000 100,0% 100,0% 

1 Các khoản thu phân chia 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 100,0% 100,0% 

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 100,0% 100,0% 

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình.       

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 100,0% 100,0% 

 - Lệ phí trước bạ nhà, đất. 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

 - Thu phạt khác KD 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 270.000.000 169.000.000 263.000.000 169.000.000   



 - Thu thuế GTGT 176.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000 100,0% 100,0% 

 - Thu thuế nhập DN, TNCN 94.000.000 0 94.000.000 0 100,0% 0,0% 

 - Thu thuế thu nhập cá nhân 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã ( nếu có)       

IV Thu chuyển nguồn 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

V Thu kết dư ngân sách năm trước       

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.552.000.000 7.552.000.000 7.552.000.000 7.552.000.000 100,0% 100,0% 

 - Thu bổ sung cân đối 7.552.000.000 7.552.000.000 7.552.000.000 7.552.000.000 100,0% 100,0% 

 - Thu bổ sung có mục tiêu 0 0 0 0   



UBND XÃ TÂN KHÁNH Biểu số 105/CK TC-NSNN 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 

( Dự toán trình Hội đồng nhân dân ) 

Đơn vị:đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2024 ( Năm hiện hành) DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%) 

  
 

TỔNG SỐ 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 

TỔNG SỐ 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 

TỔNG 

SỐ 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

 

THƯỜNG 

XUYÊN 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

  
TỔNG CHI 

 
7.816.000.000 

 
0 

 
7.816.000.000 

 
7.816.000.000 

 
0 

 
7.816.000.000 

 
100,0% 

  
100,0% 

1 Chi giáo dục và SN thị chính khác 0 0 
 

0 0 0 0,0% 0,0% 
 

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
   

0 
 

0 
   

3 Chi Y tế 160.000.000 
 

160.000.000 160.000.000 
 

160.000.000 0,0% 
 

0,0% 

4 Chi văn hóa, thông tin 65.000.000 
 

65.000.000 65.000.000 
 

65.000.000 100,0% 
 

100,0% 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 
   

0 
 

0 
   

6 Chi thể dục thể thao 25.000.000 
 

25.000.000 25.000.000 
 

25.000.000 100,0% 
 

100,0% 

7 Chi bảo vệ môi trường 
   

0 
 

0 
   

8 Chi các hoạt động kinh tế 0 0 
 

0 0 0 
   

 
9 

Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 
 

6.010.000.000 

 
 

6.010.000.000 
 

6.010.000.000 

 
 

6.010.000.000 
 

100,0% 

 
 

100,0% 

10 Chi cho công tác xã hội 189.000.000 
 

189.000.000 189.000.000 
 

189.000.000 100,0% 
 

100,0% 

11 Chi dân quân tự vệ 640.000.000 
 

640.000.000 640.000.000 
 

640.000.000 
   

12 Chi an Ninh trật tự 605.000.000 
 

605.000.000 605.000.000 
 

605.000.000 
   

13 Chi khác ( Chi trả KP P Lan) 
   

0 
 

0 
   

14 Dự phòng ngân sách 122.000.000 
 

122.000.000 122.000.000 
 

122.000.000 100,0% 
 

100,0% 



 

UBND XÃ TÂN KHÁNH Biểu số 106/CK TC-NSNN 

 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 

( Dự toán trình HĐND ) 

 

ĐVT: đồng 

 

 

 

Tên công trình 

 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Tổng dự toán được duyệt 
 

 

Giá trị thực 

hiện đến 

31/12 

 

 

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2023 

Dự toán năm 2024 

 

 

Tổng số 

 

Trong đó 

nguồn đóng 

góp của 

nhân dân 

 

 

Tổng số 

 

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước 

Chia theo nguồn vốn 

 

Nguồn cân 

đối ngân sách 

 

Nguồn 

đóng góp 

 
TỔNG SỐ 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1. Công trình chuyển tiếp 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Trong đó: hoàn thành trong 

năm 

         

          

          



UBND XÃ TÂN KHÁNH Biểu số 107/CK TC-NSNN 

 

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024 

( Dự toán trình HĐND ) 

 

ĐVT: đồng 

 

NỘI DUNG 
ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024 

( năm hiện hành ) 

 

KẾ HOẠCH NĂM 2024 

 
 

THU 

 

CHI 

CHÊNH 

LỆCH 

(+) (-) 

 

THU 

 

CHI 

 

CHÊNH LỆCH 

(+) (-) 

TỔNG SỐ       

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách 

      

       

       

       

       

       

       

2. Các hoạt động sự nghiệp       

+ Chợ       

+ Bến bãi       

       

       

       

       



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tân Khánh, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

 
THUYẾT MINH 

Số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2024 xã Tân Khánh 

trình HĐND phê duyệt 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính Quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

UBND xã Tân Khánh thuyết minh số liệu công khai dự toán ngân sách xã năm 

2024 trình HĐND phê duyệt cụ thể như sau: 

I. Về công khai số liệu dự toánThu, chi ngân sách năm 2024 trình HĐND 

phê duyệt: Theo các biểu số 103/CKTC-NSNN; 104/CKTC-NSNN; 105/CKTC- 

NSNN, 106/CKTC-NSNN, 107/CKTC-NSNN. 

II. Về thuyết minh số liệu dự toán Thu – Chi ngân sách năm 2024 trình 

HĐND phê duyệt, cụ thể như sau: 

Trên cơ sở số liệu dự thảo ngân sách năm 2024 với phòng Tài chính – Kế hoạch và 

kết quả thực hiện dự toán năm 2023, UBND xã Tân Khánh xây dựng dự toán ngân 

sách năm 2024 trình HĐND xã như sau: 

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã: 365.000.000đ. 

Trong đó: Thu nội địa (trừ đất) là 365.000.000đ. 

2. Tổng thu cân đối ngân sách xã: 7.816.000.000đ. 

- Thu ngân sách được hưởng theo tỷ lệ: 264.000.000đ 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7.552.000.000đ 

(Chi tiết các khoản thu theo biểu số 114/CKTC-NSNN đính kèm) 

3. Tổng chi ngân sách: 7.816.000.000đ. 

Trong đó: Chi thường xuyên : 7.694.000.000đ 

Chi dự phòng: 122.000.000đ 

(Chi tiết các khoản chi theo biểu số 115/CKTC-NSNN đính kèm) 

4. Giải pháp thực hiện dự toán năm 2024: 

4.1. Về thu ngân sách: 

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024,UBND xã yêu cầu các bộ 

phận chuyên môn tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, cải 

cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi 

cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo đà cho kinh tế - xã 

hội phát triển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách; 



Phối hợp với Cơ quan Thuế thực hiện đúng quy định về cải cách thủ tục hành 

chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, nộp 

thuế, hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

Hội đồng tư vấn xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế về xác 

định mức thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, 

công khai, công bằng, hợp lý theo quy định tại Thông tư 208/2015/TT-BTC ngày 

28/12/2015 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, 

phường, thị trấn. 

4.2. Về chi ngân sách. 

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, 

chế độ của nhà nước quy định. 

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản 

lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ pnguồn ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh việc thực 

hiện giải ngân nguồn vốn đối với các dự án đã được ghi vốn trên địa bàn xã. 

Ban Tài chính xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường 

kiểm tra, rà soát chi ngân sách, đôn đốc, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, bộ phận 

chuyên môn thực hiện dự toán, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách đúng quy định. 

Trên đây là thuyết minh dự toán thu, chi ngân xã năm 2024 trình HĐND phê 

duyệt.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Anh Võ 



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

TÂN KHÁNH 
 

Số: 49/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 
 

Tân Khánh, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 trình HĐND xã 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chứ Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Nay UBND xã Tân Khánh thông báo về việc niêm yết công khai dự toán thu, 

chi sách năm 2024 trình HĐND cụ thể như sau: 

Thời gian niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 trình 

HĐND kể từ hồi 7 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 
19 tháng 01 năm 2024 

Địa điểm, hình thức công khai: Niêm yết tại Trụ sở UBND xã, Trang thông 

tin điện tử của xã, Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã. 

Ủy ban nhân dân xã thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan, các 

ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị liên quan được biết./. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tài chính huyện; 

- TT.Đảng uỷ - TT.HĐND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu VP, BTC xã. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Anh Võ 



UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ TÂN KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN 

Niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2024  

trình HĐND xã Quyết định của UBND xã Tân Khánh 

 

 Hôm nay, hồi 8 giờ ngày 21 tháng 12  năm 2023, tại  trụ  sở UBND xã Tân Khánh. 

Chúng tôi tiến hành công khai dự toán thu – chi ngân sách năm 2024 trình HĐND xã 

Quyết định. Thành phần và nội dung như sau: 

I.Thành phần: 

           - Ông: Nguyễn Anh Võ -  Chủ tịch uỷ ban nhân dân . 

 - Bà: Nguyễn Thị Phương  – Tài chính – kế toán 

 - Ông: Vũ Duy Trọng  – Văn phòng thống kê 

* Thành phần mời dự: 

- Ông: Vũ Năng Dũng – Bí thư Đảng ủy 

- Ông: Đỗ Quang Xô – Chủ tịch mặt trận tổ quốc 

II.Nội dung: Niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 

năm 2024 trình HĐND xã Quyết định của UBND xã Tân Khánh 

Nội dung niêm yết: Biểu công khai số liệu dự toán Thu – Chi ngân sách năm 2024 

trình HĐND xã Quyết định của UBND xã Tân Khánh 

Thời gian niêm yết: Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2024. 30 ngày kể từ 

hồi 7 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023  đến 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 

2024. 

Địa điểm, hình thức công khai: Niêm yết tại Trụ sở UBND xã, Trang thông tin 

điện tử của xã Tankhanh.phubinh.thainguyen.gov.vn, Thông báo trên hệ thống loa 

truyền thanh của xã. 

 Biên bản lập xong hồi 11 giờ  cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng 

thống nhất thông qua./. 

           NGƯỜI GHI BIÊN BẢN                                              CHỦ TỊCH UBND  

 

 

 

 

 

 Vũ Duy Trọng                                                              Nguyễn Anh Võ 
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